THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 31   NĂM HỌC:  2023 – 20234 ( Áp dụng  từ 5/9/2023)
	Tiết
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tin học

IC3
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt 
	TNXH
	GDTC
	Toán

	2
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Ôn TV
	Tiếng Việt
	KNS

	3
	GDTC
	Đọc sách
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	Công nghệ
	Mĩ thuật
	Toán
	Tiếng Anh 
	Âm nhạc
	HĐTN

	4
	Toán
	
	TNXH
	
	HĐTN
	
	Tin học

IC3 
	
	Tin học
	


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 32   NĂM HỌC:  2023 – 2024 ( Áp dụng  từ 5/9/2023)
	Tiết
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	TNXH
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	TNXH
	Tiếng Việt
	Tin học IC3

	2
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Công nghệ
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	GDTC

	3
	Toán
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Ôn TV
	Mĩ thuật
	Tin học
	Tin học IC3
	Âm nhạc
	KNS
	Đọc sách

	4
	GDTC
	
	Toán
	
	HĐTN
	
	Tiếng Anh
	
	HĐTN
	


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 33   NĂM HỌC:  2023 – 2024 ( Áp dụng  từ 5/9/2023)
	Tiết
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	GDTC
	Tin học
	Đọc sách
	Tin học IC3
	TNXH

	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Công nghệ
	Tiếng Việt
	KNS

	3
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	Toán
	Tin học IC3
	HĐTN
	Tiếng Anh
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	HĐTN

	4
	Tiếng Anh
	
	Đạo đức
	
	TNXH
	
	Ôn TV
	
	GDTC
	


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 34   NĂM HỌC:  2023 – 2024 ( Áp dụng  từ 5/9/2023)
	Tiết
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	1
	HĐTN
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tin học
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	KNS

	2
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Tin học IC3
	Công nghệ
	Toán
	GDTC
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	HĐTN

	3
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	Ôn TV
	TNXH
	Tin học IC3
	Toán
	Đọc sách
	GDTC
	TNXH 

	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Anh
	
	HĐTN
	
	Mĩ thuật
	
	Toán
	


	Tiết
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tin học
	Công nghệ
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật

	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Toán
	Tin học IC3

	3
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Toán
	Đọc sách
	HĐTN
	Âm nhạc
	Toán
	KNS
	HĐTN
	Tin học IC3

	4
	Tiếng Anh
	
	GDTC
	
	Ôn TV
	
	TNXH
	
	GDTC
	


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 35  NĂM HỌC:  2023 – 2024 ( Áp dụng  từ 5/9/2023)
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 36   NĂM HỌC:  2023 – 2024 ( Áp dụng  từ 5/9/2023)
	Tiết
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	GDTC
	Tiếng Việt
	Tin học IC3
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Việt
	Công nghệ

	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tin học
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	TNXH
	Toán
	Ôn TV

	3
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Toán
	Đọc sách
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Tin học IC3
	KNS

	4
	Tiếng Anh
	
	TNXH
	
	HĐTN
	
	GDTC
	
	HĐTN
	


